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DANH SÁCH   

Các tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

tặng Giấy khen năm học 2024-2025  

(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ-SGDĐT ngày         /6/2025 của Sở GDĐT) 
  

I. Tập thể (49 TT)  

TT  Tên đơn vị  

1.  Trường Mầm non Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ 

2.  Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ 

3.  Trường Mầm non Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ 

4.  Trường Mầm non Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ 

5.  Trường Mầm non Số 2 xã Pá Khoang, Thành phố Điện Biên Phủ 

6.  Trường Tiểu học Số 2 xã Pá Khoang, Thành phố Điện Biên Phủ 

7.  Trường Tiểu học Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ 

8.  Trường Tiểu học Tà Cáng, xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ 

9.  Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô, Thành phố Điện Biên Phủ 

10.  Trường THCS Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ 

11.  Trường THCS xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ 

12.  Trường Tiểu học - THCS Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ 

13.  Trường Tiểu học - THCS Hermann Gmeiner, Thành phố Điện Biên Phủ 

14.  Trường Tiểu học Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà 

15.  Trường Mầm non số1 Sá Tổng , huyện Mường Chà 

16.  Trường Mầm non số 2 Sá Tổng , huyện Mường Chà 

17.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé 

18.  
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sen Thượng, 

huyện Mường Nhé 

19.  
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Toong, huyện 

Mường Nhé 

20.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu Chung Chải số 1, huyện Mường Nhé 
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21.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện Mường Nhé 

22.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 

23.  Trường Mầm non Leng Su Sìn huyện Mường Nhé 

24.  Trường Mầm non  Nậm Kè huyện Mường Nhé 

25.  Trường Mầm non Chà Tở, huyện Nậm Pồ 

26.  Trường THCS xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 

27.  Trường THCS xã Pom Lót, huyện Điện Biên 

28.  Trường THCS xã Thanh An, huyện Điện Biên 

29.  Trường THCS xã  Thanh Yên, huyện Điện Biên 

30.  Trường Tiểu học xã  Thanh Yên, huyện Điện Biên 

31.  Trường Tiểu học xã  Thanh Hưng, huyện Điện Biên 

32.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 

33.  Trường Mầm non  xã Noong Luống, huyện Điện Biên 

34.  Trường Mầm non  xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 

35.  Trường Mầm non Khong Hin, huyện Tuần Giáo 

36.  Trường Mầm non Toả Tình, Huyện Tuần Giáo 

37.  
Trường Mầm non Ta Ma, huyện Tuần Giáo 

38.  Trường THCS Vừ A Dính, huyện Tuần Giáo 

39.  Trường Mầm non Mường Lạn huyện Mường Ảng 

40.  Trường Mầm non Xuân Lao huyện Mường Ảng 

41.  Trường Mầm non Hua Nguống huyện Mường Ảng 

42.  Trường Mầm non Ẳng Tở huyện Mường Ảng 

43.  Trường Tiểu học Búng Lao huyện Mường Ảng 

44.  Trường PTDT BT Bản Bua huyện Mường Ảng 

45.  Trường Tiểu học Mường Lạn huyện Mường Ảng 

46.  Trường THCS Ẳng Nưa huyện Mường Ảng 
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47.  Trường THCS Nặm Lịch huyện Mường Ảng 

48.  Trường THCS Xuân Lao huyện Mường Ảng 

49.  Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Nhé 

II. Cá nhân (76 CN)  

TT  Ông 

/Bà 

Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  

1.  Bà Phạm Thị Thu 
Giáo viên Trường MN Hoa Ban, huyện Tủa 

Chùa 

2.  Bà Trần Thị Hương 
 Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tả Sìn Thàng, 

huyện Tủa Chùa 

3.  Ông  Lê Văn Tuấn 
Giáo viên, Trường PTDTBT Tiểu học Trung 

Thu, huyện Tủa Chùa 

4.  Bà  Nguyễn Thị Duyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Thị Trấn, huyện 

Tủa Chùa 

5.  Bà 
 Nguyễn Thị Hồng 

Hưởng 

 Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tủa Chùa 

6.  Bà  Lường Thị Dôn 
 Nhân viên, Trường PTDTBT Tiểu học 

Mường Đun, huyện Tủa Chùa 

7.  Bà  Đào Thị Thùy 
 Giáo viên, Trường PTDTBT Tiểu học Kim 

Đồng, huyện Tủa Chùa 

8.  Ông  Vũ Văn Hoàng 
 Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Trung 

Thu, huyện Tủa Chùa 

9.  Ông Trần Ngọc Tình 
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Mường 

Đun, huyện Tủa Chùa 

10.  Ông  Nguyễn Tuấn Phong 
Giáo viên, Trường THCS Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa 

11.  Bà Bạc Thị Thanh Thùy 
Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa, huyện 

Tuần Giáo 

12.  Ông Nguyễn Tiến Mạnh 
Nhân viên, Trường Mầm non Bình Minh 

huyện Tuần Giáo 

13.  Bà Vũ Thị Thu Hiền 
Phó Hiệu trưởng trường mầm non Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo 
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14.  Bà Phạm Thị Hoài 
Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 

15.  Bà Phạm Thị Giang Nam 
Giáo viên, Trường THCS Quài Cang, huyện 

Tuần Giáo 

16.  Ông Bùi Đức Trọng 
Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Pú 

Xi, huyện Tuần Giáo 

17.  Bà Ngô Thị Thanh Mơ 
Nhân viên Trường THCS Chiềng Sinh, huyện 

Tuần Giáo 

18.  Ông Phạm Văn Toản 
Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông, huyện 

Tuần Giáo 

19.  Ông Vũ Tiến Dũng 
Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông, huyện 

Tuần Giáo 

20.  Bà  Phạm Thị Hương 
Giáo viên Trường THCS Quài Cang, huyện 

Tuần Giáo 

21.  Ông Trần Bình Dương 
Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ta 

Ma, huyện Tuần Giáo 

22.  Bà Lăng Thị Mai Hiên 
Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện 

Điện Biên 

23.  Ông Hoàng Công Tuấn 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh 

Xương, huyện Điện Biên 

24.  Bà Đỗ Thị Thu Hiền 
Hiệu trưởng trường tiểu học xã Hua Thanh, 

huyện Điện Biên 

25.  Bà Vũ Thị Trung Thu  
Hiệu trưởng trường tiểu học xã Thanh Chăn, 

huyện Điện Biên 

26.  Bà Đỗ Thị Hòa 
Giáo viên trường Mầm non Thanh Xương, 

huyện Điện Biên 

27.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Giáo viên trường MN Xã Thanh An, huyện 

Điện Biên 

28.  Bà Hà Thị Quý  
Phó hiệu trưởng, Trường MN Hoa Ban, huyện 

Nậm Pồ 

29.  Bà Lường Thị Xuân Giáo viên, Trường MN Nà Bủng, huyện Nậm 

Pồ 

30.  Bà Phạm Thị Hồng Nhung Hiệu Trưởng,Trường PTDTBT TH Chà Tở, 

huyện Nậm Pồ 
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31.  Bà Nguyễn Thị Hoa Phó hiệu trưởng, Trường PTDTBT TH Si Pa 

Phìn, huyện Nậm Pồ 

32.  Bà Lò Thị Thiên Giáo viên, Trường PTDTBT TH Phìn Hồ, 

huyện Nậm Pồ 

33.  Ông Phan Khắc Tập 
Giáo viên Trường PTDTBT TH Na Cô Sa 

huyện Nậm Pồ 

34.  Ông Phàng A Cầu 
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Nà Khoa 

huyện Nậm Pồ 

35.  Bà Vũ Thị Lương 
Giáo viên, Trường  THCS Tân Phong, huyện 

Nậm Pồ 

36.  Bà 
Đỗ Ngọc Mai Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Chà Cang 

huyện Nậm Pồ 

37.  Bà  Nguyễn Hồng Ngọc 
Phó Trưởng phòng GDĐT thành phố Điện 

Biên Phủ 

38.  Bà  Bùi Thị Thu Hiền 
Phó Trưởng phòng GDĐT thành phố Điện 

Biên Phủ 

39.  Ông Nguyễn Tiến Thắng 
Trưởng phòng, Phòng GD&ĐT, huyện Điện 

Biên Đông 

40.  Bà Nguyễn Thị Hường 
Phó Trưởng phòng, Phòng GD&ĐT, huyện 

Điện Biên Đông 

41.  Ông Nguyễn Quang Ngân 
Phó Trưởng phòng, Phòng GD&ĐT, huyện 

Điện Biên Đông 

42.  Ông Vũ Thế Hiệp 
Phó Trưởng phòng, Phòng GD&ĐT, huyện 

Điện Biên Đông 

43.  Ông Nguyễn Văn Cường 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT, huyện Điện 

Biên Đông 

44.  Ông Vàng A Chừ 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT, huyện Điện 

Biên Đông 

45.  Bà Quách Hương Dung 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT, huyện Điện 

Biên Đông 

46.  Bà Trần Thị Thương Huyền 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT, huyện Điện 

Biên Đông 
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47.  Bà Lò Thị Lan 
Giáo viên, Trường Mầm non Nong U, huyện 

Điện Biên Đông 

48.  Ông Lò Văn Điểm 
Giáo viên Toán, Trường PTDTBT TH&THCS 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 

49.  Ông Phạm Xuân Hiệp 
Giáo viên Toán, Trường PTDTBT TH&THCS 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 

50.  Bà Phạm Thị Minh 
Nhân viên, Trường PTDTBT TH&THCS Na 

Son, huyện Điện Biên Đông 

51.  Bà Đoàn Thị Thanh Huyền 
Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTBT 

TH&THCS Na Son, huyện Điện Biên Đông 

52.  Bà Vũ Thị Thanh An 
Giáo viên Sinh, Trường PTDTBT TH&THCS 

Suối Lư, huyện Điện Biên Đông 

53.  Ông Lò Trung Thành 
Giáo viên Tiểu học, Trường PTDTBT 

TH&THCS Suối Lư, huyện Điện Biên Đông 

54.  Ông  Đinh Trọng Hưng  
Phó Trưởng phòng,Phòng GD&ĐT thị xã 

Mường Lay 

55.  Bà Trần Thị Vân Anh 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT thị xã Mường 

Lay 

56.  Ông  Bùi Văn Bắc 
Chuyên viên,  Phòng GD&ĐT thị xã Mường 

Lay 

57.  Bà Trần Thị Thuý Phượng 
Hiệu trưởng, Trường THCS Sông Đà thị xã 

Mường Lay 

58.  Bà Lù Thị Thuỳ 
Giáo viên Trường mầm non Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay 

59.  Ông Trần Hồng Quân 
Trưởng phòng, Phòng GDĐT huyện Mường 

Chà 

60.  Bà Nguyễn Thị Nhuần 
Giáo viên, PTDTBT THCS Na Sang huyện 

Mường Chà 

61.  Ông Lê Hữu Dũng 
Hiệu trưởng, trường PTDTBT THCS Hừa 

Ngài huyện Mường Chà 

62.  Bà Bùi Thị Thùy Dương 
Giáo viên, PTDTBT TH&THCS Sá Tổng, 

huyện Mường Chà 

63.  Ông Nguyễn Văn Phúc 
Phó hiệu trưởng, Trường PTDTBT 

TH&THCS Mường Tùng, Huyện Mường Chà 
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64.  Bà Hoàng Thị Dung 
Giáo viên Trường Mầm non thị trấn huyện 

Mường Chà 

65.  Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh 
Giáo viên, PTDTBT TH Số 2 Na Sang, huyện 

Mường Chà 

66.  Bà Trần Thị Hải 
Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT huyện 

Mường Nhé 

67.  Ông Lại Thế Lâm 
Giáo viên Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 

Chung Chải số 1, huyện Mường Nhé 

68.  Bà Phạm Thị Thanh Lý 
Kế toán, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Tuần Giáo 

69.  Ông Trần Ngọc Sơn 
Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Mường Ảng 

70.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Mường Chà 

71.  Ông Lê Sỹ Tường 
Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Tủa Chùa 

72.  Ông Trần Ninh Nam 
Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Điện Biên 

73.  Ông Trần Trung Thành 
Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Nậm Pồ 

74.  Ông Trần Thuỷ Chung 
Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã Mường Lay 

75.  Ông Nguyễn Trung Dũng  
Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Điện Biên Đông 

           Danh sách có 49 tập thể và 75 cá nhân1./.  

 

   
  

 
1 Thực hiện việc chi trả tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản, đề nghị các đơn vị cung cấp thông 

tin của các cá nhân được khen theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở), bản 

điện tử gửi theo địa chỉ Email: phongtccb.sodienbien@moet.edu.vn trước ngày 30/6/2025. 
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